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CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 

VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX
	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 

      VÀ GHI CHÉP

	I. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ

1. Nguồn gốc và đặc điểm

a. Nguồn gốc

- Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
- Sự bùng nổ dân số, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên...
b. Đặc điểm

- Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp; mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

- Khoa học gắn liền với kỹ thuật; khoa học mở đường cho kỹ thuật, kỹ thuật mở đường cho sản xuất.

- Khoa học là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

2. Những thành tựu tiêu biểu 
a. Thành tựu (Học sinh tự học)

- Khoa học cơ bản: Có nhiều phát minh lớn trong các lĩnh vực Toán, Lý, Hóa, Sinh … tạo cơ sở lý thuyết cho kỹ thuật phát triển và là nền móng của tri thức; tiêu biểu:

+ 3/1997, tạo ra được con cừu Đôli bằng phương  pháp sinh sản vô tính.

+ 6/2000, công bố “Bản đồ gien người”.

- Lĩnh vực công nghệ:

+ Công cụ sản xuất mới: Máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động, robo...

+ Năng lượng mới: Năng lượng nguyên tử, nhiệt hạch, mặt trời…

+ Vật liệu mới: Polime, vật liệu tổ hợp composite, gốm cao cấp (siêu bền, siêu cứng…

+ Công nghệ sinh học: Có những đột phá phi thường trong công nghệ di truyền, tế bào, vi sinh... giúp con người thực hiện thành công cuộc “Cách mạng xanh”, góp phần giải quyết nạn đói và chữa bệnh.

+ Giao thông vận tải – Thông tin liên lạc: Máy bay siêu âm, tàu hỏa siêu tốc, cáp sợi thủy tinh quang dẫn…; gần đây, công nghệ thông tin phát triển mạnh như một sự bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, hình thành mạng thông tin máy tính toàn cầu (Internet).

+ Chinh phục vũ trụ: Vệ tinh nhân tạo, thám hiểm mặt trăng, du hành vũ trụ…

b. Tác động:

- Tích cực:

+ Tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người.

+ Thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi mới về giáo dục, đào tạo.

+ Hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa.
- Tiêu cực: gây nên những hậu quả tiêu cực chưa thể khắc phục được: ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động và giao thông, các dịch bệnh mới, chế tạo vũ khí hủy diệt đe dọa sự sống trên hành tinh.

II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

1. Xu thế toàn cầu hóa

a. Hoàn cảnh 

- Do tác động của cách mạng khoa học – công nghệ, từ đầu những năm 1980, trên thế giới diễn ra xu thế toàn cầu hóa.

b. Bản chất (Định nghĩa)

- Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

2. Biểu hiện của toàn cầu hóa

- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.

- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực (EU, IMF, WTO, APEC...)

- Toàn cầu hóa là xu thế khách quan không thể đảo ngược.

3. Tác động của toàn cầu hóa

- Tích cực:

+ Thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng cao.

+ Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế, đòi hỏi cải cách sâu rộng để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế.

- Tiêu cực:

+ Làm trầm trọng thêm bất công xã hội và phân hóa giàu nghèo.

+ Tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và độc lập tự chủ của các quốc gia.

- Nhận xét: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ cho các nước phát triển mạnh, đồng thời cũng tạo ra những thách thức đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

	


* Luyện tập
I. Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1. Đặc điểm nổi bật của cuộc Cách mạng khoa học – kỹ thuật lần 2 là gì ?

A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. Khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất trực tiếp.

C. Tạo ra nguồn của cải vật chất khổng lồ.

D. Diễn ra xu thế toàn cầu hoá.

Câu 2. Nguồn gốc của mọi phát minh về kỹ thuật của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai so với cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất có điểm khác là gì?
A. Bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

B. Dựa trên các ngành khoa học cơ bản.

C. Bắt nguồn từ thực tiễn.

D. Xuất phát từ nhu cầu chiến tranh.

Câu 3. Giai đoạn 2 của Cách mạng khoa học - kỹ thuật lần 2 diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực nào?

A. Kỹ thuật.






B. Thông tin liên lạc.

C. Công nghệ.






D. Giao thông vận tải.

Câu 4. Điểm chung nhất của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần 1 và lần 2 là gì?

A. Bắt nguồn từ đòi hỏi đời sống và sản xuất.

B. Đạt nhiều thành tựu trên lĩnh vực công nghệ.

C. Phát minh ra nhiều loại vũ khí mới.

D. Khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh.

Câu 5. Trong xu thế toàn cầu hóa, giá trị trao đổi của lĩnh vực nào đã tăng lên mạnh mẽ trên phạm vi quốc tế?

A. Tiền tệ.
B. Dịch vụ.



C. Thương mại.
D. Công nghệ.

Câu 6. Nội dung nào dưới đây được coi là thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới?

A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

B. Sự xung đột và giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới.

C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính ở các khu vực.

D. Các nguồn vốn đầu tư kỹ thuật - công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài.
Câu 7. Cơ hội lớn nhất của nước ta trước xu thế toàn cầu hóa là gì?
A. Nhập khẩu hàng hóa với giá thấp.

B. Tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài.

C. Xuất khẩu được nhiều mặt hàng nông sản ra thế giới.

D. Tiếp thu thành tựu cách mạng khoa học – công nghệ.
Câu 8. Quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới được gọi là

A. quá trình công nghiệp hóa.
B. quá trình toàn cầu hóa.

C. quá trình hiện đại hóa.
D. quá trình tư bản hóa.

Câu 9. Thách thức lớn nhất của Việt Nam khi phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là gì?
A. Sự chênh lệch về trình độ dân trí khi tham gia hội nhập.

B. Sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường thế giới.

C. Sự bất bình đằng trong quan hệ quốc tế.

D. Quản lí, sử dụng không hiệu quả nguồn vốn từ bên ngoài.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh mặt tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa?

A. Thúc đẩy sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất.

B. Hoạt động và đời sống con người trở nên kém an toàn.

C. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

D. Gây bất công xã hội, phân hóa giàu nghèo.
II. Tự luận
Câu 1.
 Em hãy cho biết cơ hội và thách thức của Việt Nam trước sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2.
 Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tác động gì đến sự phát triển văn hóa Việt Nam?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Em đã ứng dụng những thành tựu của khoa học – công nghệ trong học tập và trong cuộc sống như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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